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BÀI TẬP BỔ TRỢ VÀ NÂNG CAO SỐ 05 

GRADE 5 

 

I. Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B: 

A B 

18/ Where were you on holiday? 

19/ Where did you go? 

20/ What was the trip like? 

a/ I went to Ben Thanh Market with my uncle. 

b/ It was very nice. 

c/ I was in Ho Chi Minh City. 

 

II. Nghe và tích vào tranh phù hợp. 
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III. Chọn đáp án đúng.  

a. Nha Trang _______beautiful and the people _______ friendly. 

 a. be/be b. was/were c. were/were d. visit/bought 

b. Her parents want her not_______ too much candy. 

 a. eats b. eating c. to eat d. ate 

c. What is the matter with you, Minh? _______have a toothache 

 a. I b. She c. He d. Minh 

d. Lan watches TV every night. She _______ watches TV 

 a. sometimes b. never c. always d. often 

e. Hoa likes_______ to music. 
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 a. listening b. listens c. listen d. listened 

f. Many teenagers around the world_______to the radio. 

 a. watch b. play c. listen d. do 

IV. Em hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng các từ cho sẵn.  

play             let's              exciting            break             do  

A: Well, It's (1)........................time now. 

B: (2)......................play some games. 

A: (3).................you want to play badminton ? 

B: Sure. It's very (4)...................................... 

A: Let's (5)..................................................... 

V. Nhìn vào tranh và khoanh tròn vào đáp án đúng.  

1 

 

A. sandcastle         

B. mountain           

C. cave 

2 

 

A. Science       

B. Maths            

C. Vietnamese 
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3. 

 

A. motorbibe   

B. train               

C. plane 

4 

 

A. pythons       

B. peacock         

C. gorillas              

 

VI.  Sắp xếp lại các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.  

1. to /The/ went/ by/ zoo/ children/ the/ bus 

..................................................................................................................................... 

2. lessons / how/ you/ do/ today/ many/ have/ ? 

………………………………………………………… 

VII. Em hãy tìm và khoanh tròn tên 5 từ chỉ môn học và 5 từ chỉ nghề 

nghiệp trong bảng dưới đây  
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H K T S C N P M A T H S 

K V E C R P I O H W V N 

K S A I U O W O R K E R 

M P N E X S S U T E J E 

U L G N M T R Y G U N N 

S V D C U M U O M V W G 

I H E E S A N U R S E L 

C P U R I N B M D K R I 

I C Z N C U R N L R V S 

A T E A C H E R A R T H 

N K Y F C S E O P L J G 

 

       


